
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

STT
Mã lớp

 học phần
Tên học phần Số TC Loại điểm Ghi chú

1 INE1052 12 Kinh tế lượng 3 Điểm TP

2 INE1052 13 Kinh tế lượng 3 Điểm TP

3 INE1052 22 Kinh tế lượng 3 Điểm TP

4 FIB2001 4 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Điểm TP

5 BSA2018-E 3 Tài chính doanh nghiệp 3 Điểm TP

6 BSA2018-E 4 Tài chính doanh nghiệp 3 Điểm TP

7 BSA2018-E 5 Tài chính doanh nghiệp 3 Điểm TP

8 BSA2018-E 8 Tài chính doanh nghiệp 3 Điểm TP

9 MAT1005 2 Toán kinh tế 3 Điểm TP

10 MAT1005 3 Toán kinh tế 3 Điểm TP

11 MAT1005 4 Toán kinh tế 3 Điểm TP

12 MAT1005 5 Toán kinh tế 3 Điểm TP

13 FAA4001-E 3 Kế toán tài chính doanh nghiệp*** 4 Điểm TP và điểm CK

14 FAA4001-E 4 Kế toán tài chính doanh nghiệp*** 4 Điểm TP và điểm CK

15 PEC1008 19 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Điểm TP và điểm CK

16 PEC1008 20 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Điểm TP và điểm CK

17 INE2020-E *** 5 Kinh tế quốc tế *** 3 Điểm TP và điểm CK

18 INE2102-E 12 Kinh tế vĩ mô chuyên sâu ** 4 Điểm TP và điểm CK

19 INE2102-E 6 Kinh tế vĩ mô chuyên sâu ** 4 Điểm TP và điểm CK
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STT
Mã lớp

 học phần
Tên học phần Số TC Loại điểm Ghi chú

20 INE1016 6 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Điểm TP và điểm CK

21 POL1001 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Điểm TP và điểm CK

22 POL1001 10 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Điểm TP và điểm CK

23 POL1001 11 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Điểm TP và điểm CK

24 POL1001 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Điểm TP và điểm CK

25 POL1001 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Điểm TP và điểm CK

Danh sách gồm 25 trường hợp./.
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